	
	



CHUYÊN ĐỀ 6. MẶT NÓN, MẶT CẦU, MẶT TRỤ
BÀI 3: MẶT CẦU – KHỐI CẦU
Mục tiêu
· Kiến thức

· Nắm được các trường hợp giao của mặt cầu với mặt phẳng, giao của mặt cầu với đường thẳng, vị trí của một điểm với mặt cầu.
· Nắm vững công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.
· Kĩ năng

· Biết vẽ hình trong từng bài toán cụ thể.

· Biết tính bán kính, diện tích của mặt cầu và thể tích của khối cầu.

· Giải được các bài toán liên quan đến khối cầu như bài toán tương giao với đường thẳng hay mặt phẳng, bài toán cực trị, bài toán thực tế...
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
	Định nghĩa

- Tập hợp các điểm trong không gian cách điểm O cố định một khoảng R không đổi gọi là mặt cầu tâm O, bán kính R, kí hiệu là: 
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- Khối cầu hay hình cầu 
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 là tập hợp tất cả các điểm M sao cho 
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Vị trí tương đối giữa mặt cầu và một điểm

Cho mặt cầu 
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 và một điểm A. Nếu:
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 thì điểm A nằm trên mặt cầu 
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 thì ta nói điểm A nằm ngoài mặt cầu 
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 thì ta nói điểm A nằm trong mặt cầu 
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	Ta thường vẽ hay biểu diễn một mặt cầu hay khối cầu như hình sau:
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Vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng

	Cho mặt cầu 
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 và đường thẳng (. Gọi H là hình chiếu của I lên ( hay 
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Nếu:
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 không cắt mặt cầu hay mặt cầu 
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 thì ( với mặt cầu 
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 có một điểm chung duy nhất là H. Ta nói ( là một tiếp tuyến của mặt cầu 
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 và H là tiếp điểm.
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 cắt mặt cầu 
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 tại hai điểm phân biệt.
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Nhận xét:

+) (IAB cân tại I, điểm H là trung điểm của AB và 
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Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng

	Cho mặt cầu 
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 và mặt phẳng 
[image: image23.wmf](

)

P

. Gọi H là hình chiếu vuông góc của I lên 
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 Mặt cầu 
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 và mặt phẳng 
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	+) Nếu 
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 Mặt phẳng 
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 tiếp xúc mặt cầu 
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. Lúc này ta nói mặt phẳng 
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 là mặt phẳng tiếp diện của mặt cầu và H là tiếp điểm. 
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Lưu ý: 
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 Mặt phẳng 
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 cắt mặt cầu theo thiết diện là đường tròn có tâm 
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	Nhận xét: Đường tròn giao tuyến có diện tích lớn nhất khi mặt phẳng 
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Công thức cần nhớ

Cho mặt cầu 
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- Diện tích mặt cầu 
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- Thể tích khối cầu 
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SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

	MẶT CẦU
Tập hợp các điểm trong không gian cách điểm O cố định một khoảng R không đổi gọi là mặt cầu tâm O, bán kính R.

Kí hiệu: 
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	MẶT CẦU – KHỐI CẦU

	[image: image537.png]v 5858 &= [TH-12-02] CD6_B3i 3.pdf - Foxit PhantomPDF £
Home  Comert  Edt | Organize Form  Protect  Comect  Share  Help g [Fnd Pl
) et D uskate = =
T.sgm D X [iMove By Repace [ [25 0 D# |
Insert Delete g Ftten | Watemark Background Header & Bates Fomat Page
@ zoom - Sspic {swap Footer~ Numbering®  Numbers
Tods Pages Page Marks
Start [TH-12-02] CP6_B&i3.... X
»
bl
= +) Néu /H < R: Mét phang (P) cat mat cau theo thiét dién Ia
e N . PN 7e A A L
- dudng tron co tam /'(/'=H) va ban kinh
=
= r=vJR*-IH?* =\R*-I'*.
]
é
a /2>
[% Nhan xét: Duong tron giao tuyén co dién tich Ion
nhét khi mét phéng (P) di qua tam | cia mét cau
=]
. ) S(I:R). Buong tron nay ta goi la duong tron Ion.
2 Cong thire can nhe
2
Cho mat cau S(IR).
- Dién tich mat cau S = 4zR%

B =

n-

“






	[image: image538.png]i

BEROC & [TH-12-02] CD6_B3i 3.pdf - Foxit PhantomPDF

Form  Protect  Connect  Share  Help

Find

B o B =

& n-

Home  Convert  Edit | Organze
D [;.Exwanfm:wizm .

N B D & |

T*M D’m En Rolate Cop | Fatten | Watermark Background Header& Bates  Format Page
Qaon - " Do Gow 2t 2R Footer~ Numbering®  Numbers
oo rages Trnstom Page Marks -
start [TH12.02 D6 B 3.... x ©
R SU DU HE THUNG HUA
0
W MAT CAU

FoS g W

Tap hop cac diém trong khong gian cach diém O
c6 dinh mot khoang R khang di goi 1a mét cau
tam O, ban kinh R.

Ki hiéu: S (O;R) = {M| OM = R}







II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Câu hỏi lí thuyết về mặt cầu, khối cầu

· Phương pháp giải
Cần nắm vững phần kiến thức trọng tâm ở trên
Ví dụ: Cho hình cầu có bán kính R. Khi đó thể tích khối cầu là

A. 
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Hướng dẫn giải

Từ công thức tính thể tích của khối cầu 
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 ta suy ra đáp án.

Chọn A.

· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Diện tích mặt cầu có bán kính R là

A. 
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Hướng dẫn giải

Từ công thức tính diện tích của mặt cầu 
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 ta suy ra đáp án.

Chọn A.

Ví dụ 2. Từ một điểm M nằm ngoài mặt cầu 
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 có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với mặt cầu?

A. Vô số.
B. 0.
C. 1.
D. 2.

Hướng dẫn giải

Từ một điểm M nằm ngoài mặt cầu 
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)

S;

OR

 có thể kẻ được vô số tiếp tuyến với mặt cầu.

Chọn A.
	Chú ý: Nếu M nằm trên mặt cầu thì đáp án vẫn là vô số tiếp tuyến nhưng lúc này các tiếp tuyến đều nằm trên mặt phẳng tiếp diện của mặt cầu tại M.


Ví dụ 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hình chóp đều luôn có mặt cầu ngoại tiếp.

B. Hình lăng trụ đều luôn có mặt cầu ngoại tiếp.

C. Hình hộp đứng luôn có mặt cầu ngoại tiếp.

D. Hình chóp tam giác luôn có mặt cầu ngoại tiếp.

Hướng dẫn giải

Đáy của hình hộp đứng không nội tiếp trong một đường tròn khi đáy của nó là hình bình hành (không phải các trường hợp đặc biệt như hình chữ nhật hay hình vuông) và khi đó hình hộp đứng không có mặt cầu ngoại tiếp.

Chọn C. 
Ví dụ 4. Cho mặt cầu có tâm, bán kính. Mặt phẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn có bán kính. Kết luận nào sau đây sai?
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C. Diện tích của mặt cầu là 
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D. Đường tròn lớn của mặt cầu có bán kính bằng bán kính mặt cầu.

Hướng dẫn giải
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Đáp án A sai vì 
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Chọn A.

· Bài tập tự luyện dạng 1

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Mọi hình chóp đều luôn có mặt cầu ngoại tiếp.

B. Mọi tứ diện luôn có mặt cầu ngoại tiếp.

C. Mọi hình chóp luôn có mặt cầu ngoại tiếp.

D. Mọi hình hộp chữ nhật luôn có mặt cầu ngoại tiếp.

Câu 2: Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là

A. Vô số.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 3: Cho ba điểm A, B, C phân biệt cùng thuộc một mặt cầu và 
[image: image60.wmf]·
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 Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. Luôn có một đường tròn nằm trên mặt cầu sao cho đường tròn này ngoại tiếp (ABC.

B. Đường tròn đi qua ba điểm A; B; C nằm trên mặt cầu.

C. AB là đường kính của đường tròn giao tuyến tạo bởi mặt cầu và mặt phẳng (ABC).

D. AB là đường kính của mặt cầu đã cho.

Câu 4: Trong không gian, cho hai điểm phân biệt A, B cố định. Xét điểm M di động luôn nhìn đoạn AB dưới một góc vuông. Hỏi điểm M thuộc mặt nào trong các mặt sau?

A. Mặt cầu.
B. Mặt nón.
C. Mặt trụ.
D. Mặt phẳng.

Câu 5: Trong không gian, cho hai điểm phân biệt A và B. Tập hợp tâm các mặt cầu đi qua A và B là 

A. một mặt phẳng.

B. một đường thẳng.
C. một đường tròn.

D. một mặt cầu. 

Dạng 2. Tính bán kính, diện tích mặt, thể tích khối cầu. Bài toán tương giao của mặt cầu với đường thẳng hay mặt phẳng...

· Phương pháp giải

Nắm vững các công thức tính diện tích và thể tích. Nắm vững các trường hợp tương giao của mặt cầu với đường thẳng hay mặt phẳng để rồi vận dụng các kiến thức của phần quan hệ song song, quan hệ vuông góc, các hệ thức lượng trong tam giác... để giải các bài tập.
Ví dụ: Thể tích V của khối cầu có bán kính 
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C. 
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Ta có 
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Chọn A.

· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Một mặt cầu có diện tích xung quanh là ( thì có bán kính bằng

A. 
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B. 
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Hướng dẫn giải
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Chọn C.

Ví dụ 2. Diện tích S của một mặt cầu có bán kính 
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Ra

=

 là

A. 
[image: image72.wmf]2

6.

Sa

p

=


B. 
[image: image73.wmf]2

24.

Sa

p

=


C. 
[image: image74.wmf]2

8.

Sa

p

=


D. 
[image: image75.wmf]2

.

Sa

p

=


Hướng dẫn giải

Diện tích của một mặt cầu có bán kính 
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Chọn B.
Ví dụ 3. Khối cầu 
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 có thể tích bằng 54 cm3 và có bán kính gấp 3 lần bán kính khối cầu 
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 Thể tích V của khối cầu 
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A. 2cm3.
B. 18cm3.
C. 4cm3.
D. 6cm3.

Hướng dẫn giải

Khối cầu 
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 có bán kính R. Khi đó khối cầu 
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Từ giả thiết ta có 
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Do đó, thể tích khối cầu 
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Chọn A.

Ví dụ 4: Cắt mặt cầu (S) bằng một mặt phẳng cách tâm một khoảng bằng 4cm ta được một thiết diện là đường tròn có bán kính bằng 3cm. Bán kính của mặt cầu (S) là

A. 10cm.
B. 7cm.
C. 12cm.
D. 5cm. 
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Hướng dẫn giải
Bán kính mặt cầu (S) là 
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 Chọn D.
· Bài tập tự luyện dạng 2

Câu 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC với 
[image: image88.wmf]6,3.
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 Diện tích của mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (SBC) bằng

A. 
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Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại 
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 Gọi (S) là mặt cầu tâm B và tiếp xúc với (SAC). Bán kính r của mặt cầu (S) là

A. 
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Câu 3: Cho điểm A nằm ngoài mặt cầu 
[image: image99.wmf](
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 Biết rằng qua A có vô số tiếp tuyến với mặt cầu. Tập hợp các tiếp điểm là một đường tròn nằm trên đường tròn có bán kính bằng 
[image: image100.wmf]2

.

2

R

 Tính độ dài đoạn thẳng OA theo R.
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Câu 4: Cho mặt cầu (S) tâm I bán kính R. M là điểm thỏa mãn 
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.

2

R

IM

=

 Hai mặt phẳng (P), (Q) qua M tiếp xúc với (S) lần lượt tại A và B. Biết góc giữa (P) và (Q) là 60°. Độ dài đoạn thẳng AB là

A. 
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Câu 5: Cho mặt cầu (S) tâm O và các điểm A, B, C nằm trên mặt cầu (S) sao cho 
[image: image111.wmf]3,4,5
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 và khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) bằng 1. Thể tích của khối cầu (S) bằng

A. 
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Dạng 3. Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện

Các khái niệm cần lưu ý:

- Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện: là mặt cầu mà nó đi qua tất cả các đỉnh của hình đa diện. Tâm của mặt cầu ngoại tiếp cách đều tất cả các đỉnh của hình đa diện.

- Trục của đa giác: là đường thẳng đi qua tâm của đường tròn ngoại tiếp đa giác và vuông góc với mặt phẳng chứa đa giác. Mọi điểm nằm trên trục thì cách đều các đỉnh của đa giác và ngược lại.

- Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng: Là mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đó. Mọi điểm nằm trên mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng thì cách đều hai điểm mút của đoạn thẳng và ngược lại. 
· Phương pháp giải

Đối với bài toán mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện thì mấu chốt của vấn đề là phải xác định được tâm của mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện đó. Khi xác định được tâm của mặt cầu ngoại tiếp thì ta có thể tính được các yếu tố còn lại như bán kính, diện tích mặt cầu, thể tích của khối cầu...
Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 
[image: image116.wmf]2,4,4,
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 Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật đã cho bằng

A. 6a.
B. 4a.
C. 3a.
D. 2a.
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Giả sử hình hộp chữ nhật là ABCD.A'B'C'D'. Dễ thấy điểm O là trung điểm của AC’ là tâm mặt cầu ngoại tiếp của hình hộp chữ nhật.

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật là 
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Chọn C.

· Ví dụ mẫu

Cách 1. Tìm một điểm cách đều các đỉnh của khối đa diện theo định nghĩa mặt cầu 
Ví dụ 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là điểm I với 
A. I là trung điểm của đoạn thẳng SD.

B. I là trung điểm của đoạn thẳng AC. 
C. I là trung điểm của đoạn thẳng SC.

D. I là trung điểm của đoạn thẳng SB.

Hướng dẫn giải
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Từ giả thiết ta có 
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Chứng minh tương tự ta cũng có
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Từ (1), (2) và (3) suy ra mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là mặt cầu đường kính SC nên tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là trung điểm I của đoạn thẳng SC.

Chọn C.

Ví dụ 2. Cho khối chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng 
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. Thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp là
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Hướng dẫn giải
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Vì S.ABCD là hình chóp đều nên 
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Vậy 
[image: image133.wmf],
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 nên O là tâm mặt cầu ngoại tiếp S.ABCD.

Vậy thể tích khối cầu cần tìm là 
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Chọn B.

	Lưu ý:

Công thức tính nhanh bán kính mặt cầu ngoại tiếp chóp đều:
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với a: độ dài cạnh bên, h: chiều cao hình chóp.


Ví dụ 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, 
[image: image136.wmf](
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 Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là 

A. 
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Chứng minh tương tự như ví dụ 2 ta được kết quả
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( Ba đỉnh A, B, D đều nhìn cạnh SC dưới một góc vuông. 
( Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là trung điểm SC và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là 
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Ta có ABCD là hình vuông cạnh a 
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Xét tam giác SAC vuông tại A có 
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Vậy bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là 
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Chọn B.
Ví dụ 4. Cho tứ diện ABCD có các mặt ABC và BCD là các tam giác đều cạnh bằng 2, hai mặt phẳng (ABD) và (ACD) vuông góc với nhau. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD bằng

A. 
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Hướng dẫn giải

Ta có (ABC, (BCD đều cạnh bằng 2 nên 
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Gọi I là trung điểm 
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Từ (1) và (2) ta có ACB vuông cân tại 
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Suy ra mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có đường kính là AD nên bán kính là 
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Chọn B.

Ví dụ 5. Cho hình chóp S.ABC có 
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 tam giác ABC vuông tại B. Biết 
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 Bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là 

A. 3a.
B. 2a.
C. a.
D. 6a.
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Suy ra hai điểm A, B cùng nhìn SC dưới một góc vuông. Vậy tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là trung điểm SC, bán kính mặt cầu là 
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 Vậy 
[image: image168.wmf]3.

Ra

=


Chọn A.
Ví dụ 6: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B, 
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 Góc giữa đường thẳng AB' và mặt phẳng (ABC) bằng 60°. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A'ABC bằng
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Trong tam giác vuông ABC có 
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Vì 
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 và hình chiếu của B lên mặt phẳng (ABC) là B nên góc giữa đường thẳng AB' và mặt phẳng (ABC) bằng góc giữa hai đường thẳng AB' và AB, và bằng góc 
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Trong tam giác vuông AB'B có
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Trong tam giác vuông AA'C có
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Ta có 
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 suy ra hai điểm A, B cùng nhìn A'C dưới một góc vuông.

Vậy bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A'ABC bằng 
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Chọn A.


Ví dụ 7. Cho hình chóp S.ABC có đáy là hình vuông cạnh 
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 và vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi M là trung điểm cạnh SC. Mặt phẳng (() qua A và M đồng thời song song với đường thẳng BD cắt SB, SD lần lượt tại E, F. Bán kính mặt cầu đi qua 5 điểm S, A, E, M, F nhận giá trị nào sau đây?
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Gọi I là giao điểm của AM và SO.
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Dễ thấy I là trọng tâm tam giác SAC và I, E, F thẳng hàng. 
Lại có 
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Xét tam giác vuông SAD có 
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 nên mặt cầu đi qua 5 điểm S, A, E, M, F có tâm là trung điểm SA và bán kính bằng 
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Chọn C.
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Chú ý: Ta có thể làm như sau

Do 
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Tam giác SAC có 
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Chứng minh tương tự, ta được 
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 Từ đây, suy ra kết quả như cách bên.

Cách 2. Tâm mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện là giao điểm của trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy và mặt phẳng trung trực của một cạnh bên

Chú ý: Trong khuôn khổ bài tập thường xoay quanh hình chóp, hình lăng trụ nên đa giác đáy ta nói đến ở đây là đáy của hình chóp hay hình lăng trụ.

Ví dụ 1. Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp với mặt đáy một góc 60°. Gọi (S) là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Thể tích của khối cầu tạo nên bởi mặt cầu (S) bằng
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Gọi H là tâm của tam giác ABC, SH là trục của đường tròn ngoại tiếp ABC, mặt phẳng trung trực của SA qua E là trung điểm của SA và cắt SH tại I. Khi đó I là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

Xét trong tam giác SAH ta có
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Xét hai tam giác đồng dạng (SEI và (SHA
Ta có 
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Suy ra thể tích của khối cầu tạo nên bởi mặt cầu (S) bằng 
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Chọn A.

Ví dụ 2. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đều có tất cả các cạnh đều bằng a.
A. 
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Gọi O1, O2 lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp hai đáy lăng trụ ( O1O2 là trục đường tròn ngoại tiếp hai đa giác đáy.

Gọi I là trung điểm của 
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Suy ra trung điểm I của O1O2 là tâm mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ.

Bán kính
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Do đó diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đều có tất cả các cạnh đều bằng a là 
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Chọn B.

	Lưu ý:

Mặt phẳng trung trực của một cạnh bên cắt O1O2 tại I là trung điểm của O1O2.


Ví dụ 3. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và 
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 Mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp S.ABC có bán kính là
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Gọi M, H lần lượt là trung điểm của BC, SA
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Ta có tam giác ABC vuông tại A suy ra A là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Qua M kẻ đường thẳng d sao cho 
[image: image231.wmf](
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 là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Trong mặt phẳng kẻ đường trung trực 
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 của đoạn SA, cắt d tại I
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( I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Dễ thấy tứ giác HAMI là hình chữ nhật. 
Ta có
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Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là
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Chọn B.

	Lưu ý: có thể thay mặt phẳng trung trực của SA bằng đường trung trực của SA xét trong mặt phẳng (SAM).


Ví dụ 4. Cho hình chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là

A. 
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Gọi O là tâm của hình vuông 
[image: image240.wmf](

)

ABCDSOABCD

Þ^


Vậy SO là trục của đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD
Trong (SAC) gọi (d) là trung trực của SA và I là giao điểm của (d) với SO 
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Vậy I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

Bán kính mặt cầu là 
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Chọn C.
Ví dụ 5. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, các mặt bên tạo với đáy một góc 60°. Diện tích Smc của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là 
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Trục của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy là SO. Mặt phẳng trung trực của SB cắt SO tại I, cắt SB tại K thì I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

Gọi H là trung điểm BC thì 
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Xét tam giác vuông SHO, ta có 
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 Từ đó suy ra
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Ta có 
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Vậy diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

[image: image252.wmf]22

2

7525

44.

363

mc

aa

SR

p

pp

===


Chọn A.

Ví dụ 6. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy 
[image: image253.wmf]2,
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 cạnh bên 2a. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện ABCDMNPQ.
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Ta có 
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Mà S.ABCD là hình chóp tứ giác đều nên 
[image: image260.wmf](
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 Nên SO là trục của hai đáy (ABCD) và (MNPQ).

Trong mặt phẳng (SAO) kẻ đường trung trực d của đoạn thẳng AM cắt SA, SO tại H, I.

Khi đó I là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện ABCDMNPQ và bán kính là IA.

Ta có 
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Lại có 
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Mặt khác 
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Bán kính mặt cầu cần tìm là 
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Chọn B.

Cách 3. Dựa vào trục của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy và trục của đường tròn ngoại tiếp một mặt bên 
Ví dụ 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, 
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 hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của 
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 Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD bằng bao nhiêu?

A. 
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Gọi I là giao điểm của AC và BC, qua I dựng đương thẳng d song song với 
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Gọi M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SAD, qua M kẻ đường thẳng d' vuông góc với mp(SAD), d' cắt d tại O ( O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD và bán kính bằng 
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Với 
[image: image275.wmf],

2

AB

OMIHaMSr

====

 (r là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB).

Lại có, (SAD cân tại A, cạnh 
[image: image276.wmf],

ADa

=

 đường cao 
[image: image277.wmf]3

2

a

SH

=

 suy ra tam giác SAD đều   
[image: image278.wmf]2

2

234

333

aa

rAMSHR

===Þ=

 (R là bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD).

Vậy diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD bằng 
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Chọn A.

Ví dụ 2. Cho hình chóp S.ABC có 
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 Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SC. Biết 
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 Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện ABCMN là

A. 
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+) Gọi K, P lần lượt là trung điểm của AC và AB.

(ACN vuông tại N ( K là tâm đường tròn ngoại tiếp (ACN.

(ABM vuông tại M ( P là tâm đường tròn ngoại tiếp (ABM.

+) Hai mặt phẳng (SAB), (ABC) vuông góc và cắt nhau theo giao tuyến AB nên gọi d1 là trục của đường tròn ngoại tiếp (ABM thì d1 qua 
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 Tương tự, gọi d2 là trục của đường tròn ngoại tiếp (ACN thì d2 qua 
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+) Rõ ràng, trong mặt phẳng (ABC) thì d1d2 lần lượt là đường trung trực của các cạch AB, AC nên hai đường này cắt nhau tại tâm đường tròn ngoại tiếp (ABC. Do đó, tâm mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện ABCMN cũng là tâm đường tròn ngoại tiếp (ABC, bán kính R của mặt cầu này cũng chính là bán kính đường tròn ngoại tiếp (ABC.

+) Áp dụng định lí sin cho (ABC ta được 
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Vây diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện ABCMN là 
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Chọn B.

	Lưu ý:
Cách 2: Vẽ đường kính AE của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Khi đó A, M, N, B, C cùng nhìn AE góc 90°.

Áp dụng định lí sin cho (ABC ta được
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Vậy diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện ABCMN là
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· Bài tập tự luyện dạng 3

Câu 1: Cho tứ diện đều ABCD có độ dài cạnh bằng a, (S) là mặt cầu tiếp xúc với sáu cạnh của tứ diện ABCD. M là một điểm thay đổi trên (S). Tổng 
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Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại 
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 Mặt bên 
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 lần lượt là các tam giác vuông tại B, C. Biết thể tích khối chóp S.ABC bằng 
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 Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng bao nhiêu?
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Câu 3: Cho lăng trụ đứng có chiều cao bằng h không đổi, một đáy là tứ giác ABCD với A, B, C, D di động. Gọi I là giao của hai đường chéo AC và BD của tứ giác đó. Cho biết 
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 Giá trị nhỏ nhất của bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho là
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Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp SABCD bằng
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Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, 
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 là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính theo a diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
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Câu 6: Cho tứ diện ABCD có ABC và DBC là hai tam giác đều chung cạnh 
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 Gọi I là trung điểm của 
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 Hãy xác định tâm O của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện đó.

A. O là trung điểm của AD.
B. O là trung điểm của BD.

C. O thuộc mặt phẳng (ADB).
D. O là trung điểm của AB.

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. Biết 
[image: image323.wmf],2.

ABBCaADa

===

 Tam giác SAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp tam giác S.ABC bằng

A. 6(a2.
B. 10(a2.
C. 3(a2.
D. 5(a2.
Câu 8: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và 
[image: image324.wmf](
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 và 
[image: image325.wmf]2.
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 Gọi E là trung điểm của AD. Kẻ 
[image: image326.wmf]EKSD
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 tại K. Bán kính mặt cầu đi qua sáu điểm S, A, B, C, E, K là
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Câu 9: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác với 
[image: image331.wmf]·
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 Gọi B1, C1 lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SC. Thể tích khối cầu đi qua năm điểm A, B, C, B1, C1 bằng
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Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại 
[image: image336.wmf](
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 gọi E là trung điểm của AD. Bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.CDE theo a là
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Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.CMN là
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Câu 12: Cho hình chóp S.ABC có các tam giác ABC, SAB là các tam giác đều cạnh a nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là
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Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A, D và 
[image: image349.wmf],2
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 tam giác SAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H là hình chiếu vuông góc của D trên AC và M là trung điểm của HC. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.BDM theo a là.
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Dạng 4. Mặt cầu nội tiếp khối đa diện
Mặt cầu nội tiếp khối đa diện là mặt cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của khối đa diện.

· Phương pháp giải

Xác định được và hiểu rõ khoảng cách từ tâm của mặt cầu nội tiếp khối đa diện tới các mặt của khối đa diện chính là bán kính của mặt cầu nội tiếp khối đa diện. Từ đó có thể tính được bán kính, diện tích xung quanh của mặt cầu, thể tích của khối cầu và giải được các bài toán liên quan.
Ví dụ: Thể tích khối cầu nội tiếp hình lập phương có cạnh bằng 1 là
A. 
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Hướng dẫn giải

Khối cầu nội tiếp hình lập phương có tâm trùng với tâm của hình lập phương và tiếp xúc với các mặt của hình lập phương tại tâm của các hình vuông là các mặt của hình lập phương.

Suy ra bán kính 
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Thể tích khối cầu nội tiếp hình lập phương là 
[image: image359.wmf]3
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Chọn D.

· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Cho hình lập phương có thể tích bằng 64a3. Thể tích của khối cầu nội tiếp của hình lập phương đó bằng
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Hướng dẫn giải
Hình lập phương có thể tích bằng 64a3, suy ra cạnh hình lập phương là 4a.

Khối cầu nội tiếp hình lập phương có bán kính bằng 
[image: image364.wmf]1
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 cạnh hình lập phương 
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Chọn C.

Ví dụ 2. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại 
[image: image367.wmf],8,6.
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 Biết 
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 và SA vuông góc với mp(ABC). Tính thể tích khối cầu có tâm thuộc phần không gian bên trong của hình chóp và tiếp xúc với tất cả các mặt của hình chóp S.ABC.
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Hướng dẫn giải
Gọi I và r lần lượt là tâm và bán kính của hình cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của hình chóp S.ABC.
Khi đó
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Vậy 
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Chọn C.

· Bài tập tự luyện dạng 4

Câu 1: Tính thể tích V của khối chóp tứ giác đều có chiều cao là h và bán kính mặt cầu nội tiếp là 
[image: image375.wmf](
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 Giá trị của V là
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Câu 2: Trong tất cả các khối chóp tứ giác đều ngoại tiếp mặt cầu bán kính bằng a, thể tích V của khối chóp có thể tích nhỏ nhất là
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Câu 3: Cho hình cầu (S) tâm I, bán kính R không đổi. Một hình trụ có chiều cao h và bán kính đáy r thay đổi nội tiếp hình cầu. Chiều cao h theo R sao cho diện tích xung quanh của hình trụ lớn nhất là
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Câu 4: Hình nón gọi là nội tiếp mặt cầu nếu đỉnh và đường tròn đáy của hình nón nằm trên mặt cầu. Tìm chiều cao h của hình nón có thể tích lớn nhất nội tiếp mặt cầu có bán kính R cho trước.
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Câu 5: Cho hình chóp đa giác đều có các cạnh bên bằng a và tạo với mặt đáy một góc 30°. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp là
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Dạng 5. Bài toán cực trị 

· Phương pháp giải 
Tương tự như bài toán cực trị về hình nón, hình trụ ta thường đánh giá trực tiếp dựa vào hình hoặc biểu diễn hay quy đại lượng cần tìm cực trị phụ thuộc vào một yếu tố sau đó đánh giá tìm ra đáp án.
Ví dụ: Cho mặt cầu bán kính 
[image: image396.wmf]5.
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 Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) có chu vi bằng 8(cm. Bốn điểm A, B, C, D thay đổi sao cho A, B, C thuộc đường tròn (C), điểm D thuộc 
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 và tam giác ABC đều. Thể tích lớn nhất của tứ diện ABCD bằng 
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Hướng dẫn giải
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Gọi H là hình chiếu của D trên mặt phẳng (P). Đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC có chu vi bằng 8(cm.

Suy ra bán kính đường tròn 
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Suy ra cạnh của tam giác ABC bằng 
[image: image403.wmf](
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Suy ra 
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 không đổi
Do đó thể tích khối tứ diện ABCD lớn nhất khi 
[image: image405.wmf](
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 lớn nhất ( D và O nằm cùng phía SO với mặt phẳng (P) và D, O, H thẳng hàng
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Khi đó 
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Chọn B.

· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Cho hai mặt cầu 
[image: image408.wmf](
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 có cùng tâm I và bán kính lần lượt là 2 và 
[image: image409.wmf]10.

 Các điểm A, B thay đổi thuộc 
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 còn C, D thay đổi thuộc 
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 sao cho có tứ diện ABCD. Khi thể tích khối tứ diện ABCD đạt giá trị lớn nhất thì khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD bằng

A. 
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B. 3.
C. 
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Hướng dẫn giải

Để có tứ diện ABCD thì AB và CD không đồng phẳng.

Gọi R1, R2 lần lượt là bán kính của các mặt cầu 
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Gọi K là trung điểm của CD và h là khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD. 
Ta 
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Thể tích khối tứ diện ABCD là
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Xét (ICK vuông tại K có 
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Khi đó 
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Chọn C.

Ví dụ 2: Cho tam giác ABC đều cạnh a, đường thẳng d đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi S là điểm thay đổi trên đường thẳng d, H là trực tâm tam giác SBC. Biết rằng khi S thay đổi trên đường thẳng d thì điểm H nằm trên đường (C). Trong số các mặt cầu chứa đường (C), bán kính mặt cầu nhỏ nhất là 
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Hướng dẫn giải

Gọi M là trung điểm BC suy ra 
[image: image426.wmf];.

AMBCSMBC

^^


Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, vì tam giác ABC đều cạnh a nên 
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 suy ra 
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Mặt khác H trực tâm tam giác SBC nên tam giác BMH và tam giác SMC là hai tam giác đồng dạng nên
[image: image559.png]@ H 8 =R &s [TH-12-02] CD6_Bi 3.pdf - Foxit PhantomPDF
Home  Comert  Edt | Organze | Comment View  Form Comect  Share Help
[ Extract (1) Dupicate | {7
T»m D [;Mme Byrepice | D Lw & Dzs D D# L]
Tnsert Dgem o g Rolate Cop | Fatten | Watermark Background Header& Bates  Format Page
@ zoom~ | spit ) swap Pages~ Pages Footer~ Numbering~  Numbers
Tools Pages Transform Page Marks
SEiE [TH-12-02] CD6_Bai x
= et A
A.12. B. D.9
X
o Hwéng dén gii
]
=
]
é
a
&
=]
A4
Goi (0,,1,),(0,.1,),(0y.1;) 10 luot 1a ba hinh cAu théa man. Goi A,B,C l1an
lirot 13 hinh chidu afia O. O. O. trén mat nhdna Gid siv AR=4 RC =2 AC =3
4 [22/29 ML |

a [Frd Sle- n-

“





[image: image429.wmf]2

...

4

BMMHa

MHMSBMMC

SMMC

=Û==


Do đó 
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 nên tam giác MHG và tam giác MAS đồng dạng suy ra 
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Vì H thuộc (SAM) cố định khi S thay đổi trên d và 
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 nên (C) là một phần của đường tròn đường kính GM do đó trong các mặt cầu chứa (C), mặt cầu có bán kính nhỏ nhất là mặt cầu nhận GM làm đường kính nên bán kính mặt cầu 
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Chọn C.

· Bài tập tự luyện dạng 5

Câu 1: Cho hình chóp SABC có 
[image: image435.wmf]3,1,2
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 và 
[image: image436.wmf](
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 Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Mặt cầu tâm O và qua A cắt các tia SB, SC lần lượt tại D và. Khi độ dài đoạn BC thay đổi, giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp S.ADE là

A. 
[image: image437.wmf]81

.

130


B. 6.
C. 21.
D. 
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Câu 2: Ba quả bóng dạng hình cầu có bán kính bằng một đôi một tiếp xúc nhau và tiếp xúc với mặt phẳng (P). Mặt cầu (S) bán kính bằng 2 tiếp xúc với ba quả bóng trên. Gọi M là điểm bất kì trên (S), MH là khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P). Giá trị lớn nhất của MH bằng

A. 
[image: image439.wmf]30

3.

2

+


B. 
[image: image440.wmf]69

3.

3

+


C. 
[image: image441.wmf]123

3.

4

+


D. 
[image: image442.wmf]52

.

9


Câu 3: Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp hình cầu có bán kính bằng 9. Thể tích V của khối chóp có giá trị lớn nhất là

A. 
[image: image443.wmf]1446.


B. 144.
C. 576.
D. 
[image: image444.wmf]5762.


Câu 4: Cho mặt cầu đường kính 
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 Mặt phẳng (P) vuông góc AB tại I (I thuộc đoạn AB), cắt mặt cầu theo đường tròn (C). Tính 
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 theo R để hình nón đỉnh A, đáy là hình tròn (C) có thể tích lớn nhất.
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Dạng 6. Bài toán thực tế

· Phương pháp giải

Nắm vững kiến thức các dạng toán trên để giải bài toán thực tế liên quan đến mặt cầu.
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Ví dụ: Người ta thả một viên bi có dạng hình cầu với bán kính bằng 3cm vào một cái ly dạng hình trụ đang chứa nước. Người ta thấy viên bi chìm xuống đáy ly và chiều cao của mực nước dâng lên thêm 1cm. Biết rằng chiều cao của mực nước ban đầu trong ly bằng 7,5cm. Tính thể tích V của khối nước ban đầu trong ly (kết quả lấy xấp xỉ).
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Hướng dẫn giải
Gọi V0 là thể tích của viên bi.

Gọi R là bán kính của cái ly (không tính vỏ).

Theo bài ra ta có thể tích của cột nước dâng lên 1cm bằng thể tích viên bi nên ta có 
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Suy ra thể tích V của khối nước ban đầu trong ly 
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Chọn B.

· Ví dụ mẫu
Ví dụ 1: Cho ba hình cầu tiếp xúc ngoài với nhau từng đôi một và cùng tiếp xúc với một mặt phẳng. Các tiếp điểm của các hình cầu trên mặt phẳng lập thành tam giác có các cạnh là 4, 2 và 3. Tích bán kính của ba hình cầu trên là
A. 12.
B. 3.
C. 6.
D. 9. 
Hướng dẫn giải
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Gọi 
[image: image458.wmf](
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 lần lượt là 3 hình cầu thỏa mãn. Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu của O1; O2; O3 trên mặt phẳng. Giả sử 
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Ta có 
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Theo định lý Py-ta-go ta có
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Tương tự ta có 
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Vậy 
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Chọn B
Ví dụ 2. Cho quả địa cầu có độ dài đường kinh tuyến 30° Đông là 40(cm (tham khảo hình vẽ).
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Độ dài đường xích đạo là:

A.
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Hướng dẫn giải
Đường xích đạo là đường vĩ tuyến lớn nhất. Độ dài đường xích đạo gấp hai lần đường kinh tuyến 30° Đông.

Vậy độ dài đường xích đạo là: 
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Chọn C.

Ví dụ 3. Quả bóng đá được dùng thi đấu tại các giải bóng đá Việt Nam tổ chức có chu vi của thiết diện qua tâm là 68,5cm. Quả bóng được ghép nối bởi các miếng da hình lục giác đều màu trắng và đen, mỗi miếng có diện tích 49,83cm2. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu miếng da để làm quả bóng trên?

A. ( 40 (miếng da).

B. ( 20 (miếng da).
C. ( 35 (miếng da).

D. ( 30 (miếng da).

Hướng dẫn giải

Vì thiết diện qua tâm là đường tròn có chu vi là 68,5cm, nên giả sử bán kính mặt cầu là R ta có 
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Diện tích mặt cầu: 
[image: image471.wmf](

)

2

22

68,5

441493,59.

2

xq

SRcm

pp

p

æö

==»

ç÷

èø


Vì mỗi miếng da có diện tích 49,83cm2 nên để phủ kín được mặt của quả bóng thì số miếng da cần là 
[image: image472.wmf]1493,59
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 Vậy phải cần ( 30 miếng da.
Chọn D.
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Bài tập tự luyện dạng 6

Câu 1: Bạn An có một cốc giấy hình nón có đường kính đáy là 10cm và độ dài đường sinh là 8cm. Bạn dự định đựng một viên kẹo hình cầu sao cho toàn bộ viên kẹo nằm trong cốc (không phần nào của viên kẹo cao hơn miệng cốc). Hỏi bạn An có thể đựng được viên kẹo có đường kính lớn nhất bằng bao nhiêu? 
A. 
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C. 
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Câu 2: Có 4 viên bi hình cầu có bán kính bằng 1cm. Người ta đặt 3 viên bi tiếp xúc nhau và cùng tiếp xúc với mặt bàn. Sau đó đai chặt 3 viên bi đó lại và đặt 1 viên bi thứ 4 tiếp xúc với cả 3 viên bi trên như hình vẽ dưới đây. Gọi O là điểm thuộc bề mặt của viên bi thứ tư có khoảng cách đến mặt bàn là lớn nhất. Khoảng cách từ O đến mặt bàn bằng 
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Câu 3: Một chậu nước hình bán cầu bằng nhôm có bán kính 
[image: image481.wmf]10.
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 Trong chậu có chứa sẵn một khối nước hình chõm cầu có chiều cao 
[image: image482.wmf]4.
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 Người ta bỏ vào chậu một viên bi hình cầu bằng kim loại thì mặt nước dâng lên vừa phủ kín viên bi. Bán kính của viên bi là (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)
A. 3,24cm.
B. 2,09cm.
C. 4,28cm.
D. 4,03cm.

Câu 4: Một người dùng một cái ca hình bán cầu có bán kính là 3 cm để múc nước đổ vào trong một thùng hình trụ chiều cao 3cm và bán kính đáy bằng 12 cm. Hỏi người ấy sau bao nhiêu lần đổ thì nước đầy thùng? (Biết mỗi lần đổ, nước trong ca luôn đầy)
A. 10 lần.
B. 20 lần.
C. 24 lần.
D. 30 lần. 
Dạng 7. Dạng toán tổng hợp

· Phương pháp giải

Sử dụng kiến thức về hình nón, hình trụ, hình cầu ở các dạng toán trên để giải bài toán tổng hợp.
Ví dụ: Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm I đường kính AA', M là trung điểm của BC. Khi quay tam giác ABM cùng với nửa hình tròn đường kính AA' xung quanh đường thẳng AM, ta được khối nón và khối cầu có thể tích lần lượt là V1 và V2. Tỷ số 
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Hướng dẫn giải

Gọi a là cạnh (ABC đều, suy ra 
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Ta có 
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Chọn D.

· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh là 2a, có thể tích V1 và hình cầu có đường kính bằng chiều cao hình nón, có thể tích V2. Khi đó tỉ số thể tích 
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Hướng dẫn giải
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Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh là 2a
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Vậy 
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Chọn B.

Ví dụ 2. Một cái bồn chứa nước gồm hai nửa hình cầu và một hình trụ (như hình vẽ). 
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Cau 8 (37785): C6 mot bé hinh hgp chi nhat chira day nuéc. Ngudi ta
cho ba khéi nén giéng nhau cé thiét dién qua truc la mét tam giac vudng
can vao bé sao cho ba dwdng tron day cda ba khéi nén tiép xac véi
nhau, mét khdi nén co duong tron day chi tiép xtc véi mét canh cla day
bé va hai khéi nén con lai co dwong tron day tiép xdc voi hai canh clia
day bé. Sau db ngudi ta dat 18n dinh cia ba khdi nén mot khéi ciu co
ban kinh béng % 14n ban kinh day ctia khéi non. Biét khdi cau vira du
ngap trong nudc va lwgng nwdc traora la % cm®. Tinh thé tich nuwéc
ban dau & trong bé (Iam tron dén chir sb thap phan tht nhét).

A. 885,2 cm’. B. 1209,2 cm’. C. 1106,2 cm®.
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Đường sinh của hình trụ bằng hai lần đường kính của hình cầu. Biết thể tích của bồn chứa nước là 
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 Tính diện tích xung quanh của cái bồn chứa nước theo đơn vị m2.

A. 48( m2.
B. 50( m2.
C. 40( m2.
D. 64( m2.
Hướng dẫn giải

Gọi x là bán kính hình cầu.

Ta có 
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Thể tích của bể nước là
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Diện tích xung quanh của bể nước là


[image: image499.wmf](

)

222

2.42.2.84.248.

ttc

SRlRm

ppppp

=+=+=


Chọn A.

· Bài tập tự luyện dạng 7

Câu 1: Một cốc nước hình trụ có đường kính đáy bằng 6cm, chiều cao bằng 15cm. Giả sử mức nước trong cốc cao 7cm so với đáy bên trong cốc. Người ta thả viên bi hình cầu có bán kính bằng 2cm vào cốc nước. Hỏi mức nước dâng lên trong cốc là bao nhiêu cm?

A. 22.
B. 
[image: image500.wmf]7
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C. 8.
D. 
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Câu 2: Một cái cốc hình trụ có bán kính đáy là 2cm, chiều cao 20cm. Trong cốc đang có một ít nước, khoảng cách giữa đáy cốc và mặt nước là 12cm. Một con quạ muốn uống được nước trong cốc thì mặt nước phải cách miệng cốc không quá 6cm. Con quạ thông minh mổ những viên bi đá hình cầu có bán kính 0,6cm thả vào cốc nước để mực nước dâng lên. Để uống được nước thì con quạ cần thả vào cốc ít nhất bao nhiêu viên đá?

A. 29.
B. 30.
C. 28.
D. 27.
Câu 3: Người ta xếp bảy viên bi là các khối cầu có cùng bán kính R vào một cái lọ hình trụ. Biết rằng các viên bi đều tiếp xúc với hai đáy, viên bi nằm chính giữa tiếp xúc với sáu viên bi xung quanh và mỗi viên bi xung quanh đều tiếp xúc với các đường sinh của lọ hình trụ. Tính theo R thể tích lượng nước cần dùng để đổ đầy vào lọ sau khi đã xếp bi.
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Câu 4: Cho khối cầu (S) tâm I, bán kính R không đổi. Một khối trụ có chiều cao h và bán kính đáy r thay đổi nội tiếp khối cầu. Tính chiều cao h theo R sao cho thể tích của khối trụ lớn nhất.
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Câu 5: Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và 
[image: image510.wmf].
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 Đáy ABC nội tiếp trong đường tròn có đường kính 
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 Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC nội tiếp hình trụ T. Thể tích khối trụ T bằng

A. 
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Câu 6: Cho đường tròn tâm O có đường kính 
[image: image516.wmf]2
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 nằm trong mặt phẳng (P). Gọi I là điểm đối xứng với O qua A. Lấy điểm S sao cho 
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 và 
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 Bán kính R mặt cầu đi qua đường tròn đã cho và điểm S có độ dài là
A. 
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Câu 7: Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, (SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD có diện tích 84( cm2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BD bằng
A. 
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Câu 8: Có một bể hình hộp chữ nhật chứa đầy nước. Người ta cho ba khối nón giống nhau có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân vào bể sao cho ba đường tròn đáy của ba khối nón tiếp xúc với nhau, một khối nón có đường tròn đáy chỉ tiếp xúc với một cạnh của đáy bể và hai khối nón còn lại có đường tròn đáy tiếp xúc với hai cạnh của đáy bể. Sau đó người ta đặt lên đỉnh của ba khối nón một khối cầu có bán kính bằng 
[image: image527.wmf]4
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 lần bán kính đáy của khối nón. Biết khối cầu vừa đủ ngập trong nước và lượng nước trào ra là 
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 Tính thể tích nước ban đầu ở trong bể (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 

A. 885,2 cm3.
B. 1209,2 cm3.
C. 1106,2 cm3.
D. 1174,2 cm3.
Dạng 1: Câu hỏi lí thuyết về mặt cầu, khối cầu
	1- C
	2- A
	3- D
	4- A
	5- A
	
	
	
	
	


Dạng 2. Bài toán tính bán kính, diện tích, thể tích mặt cầu. Bài toán tương giao của mặt cầu với đường thẳng hay mặt phẳng

	1- A
	2- B
	3- B
	4- A
	5- D
	
	
	
	
	


Dạng 3. Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện

	1- D
	2- C
	3- B
	4- A
	5- A
	6- A
	7- D
	8- D
	9- A
	10- C

	11- B
	12- D
	13- D
	
	
	
	
	
	
	


Dạng 4: Mặt cầu nội tiếp khối đa diện

	1- C
	2- D
	3- A
	4- D
	5- A
	
	
	
	
	


Dạng 5. Bài toán cực trị

	1- A
	2- B
	3- C
	4- C
	
	
	
	
	
	


Dạng 6: Bài toán thực tế

	1- D
	2- A
	3- B
	4- C
	
	
	
	
	
	


Dạng 7: Dạng bài toán tổng hợp

	1- D
	2- C
	3- B
	4- D
	5- D
	6- A
	7- D
	8- B
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